
TT Ngày sinh
Lớp 

VH
Lớp TC Ghi chú

Môn học : Tin học

1 Trần Quang Huy 17/04/2008 11A6 TCKT LĐĐ&ĐK trong CN

2 Bùi Đức Huy 14/12/2007 11A9 TC TK nội thất

3 Đỗ Châu Anh 30/08/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

4 Trần Đức Cường 01/04/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

5 Đào Văn Tùng Dương 03/12/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

6 Nguyễn Đức Hùng 30/06/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

7 Nguyễn Ngọc Huyền 19/11/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

8 Hoàng Tuấn Nghĩa 08/12/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

9 Nguyễn Đình Thắng 12/01/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

10 Nguyễn Thành Trung 22/08/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

11 Nguyễn Ngọc Bảo 17/05/2007 A3 TC Nhà hàng KS 1

12 Hoàng Trần Gia Bảo 11/10/2008 A4 TC Nhà hàng KS 2

Mô đun: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

1 Nguyễn Tiến Anh 12/10/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

2 Đào Vũ Mạnh Cường 23/05/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

3 Đỗ Huy Hoàng 20/10/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

4 Đỗ Chi Linh 13/09/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

5 Nguyễn Đức Long 24/09/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

6 Nguyễn Ngọc Mai 23/01/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

7 Vũ Văn Nguyên Trí 08/02/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

Môn học: Mạng máy tính

1 Nguyễn Tiến Anh 12/10/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

2 Nguyễn Tiến Dũng 23/06/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

3 Bạch Thái Dương 20/12/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

4 Nguyễn Hải Đăng 18/06/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

5 Đỗ Huy Hoàng 20/10/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

6 Đỗ Chi Linh 13/09/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

7 Nguyễn Văn Tấn 19/06/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

8 Phạm Đức Thiện 23/08/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

9 Vũ Văn Nguyên Trí 08/02/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

10 Kiều Văn Trung 06/12/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

11 Nguyễn Quốc Việt 06/01/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

12 Lê Quang Vinh 02/10/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

13 Hoàng Duy Xuân 04/06/2008 11A11 TC Tin học ƯD 1

14 Phạm Văn Đức Anh 11/11/2008 11A10 TC Tin học ƯD 2
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15 Mai Quang Duy 22/09/2008 11A10 TC Tin học ƯD 2

16 Ngô Quang Hải 06/11/2008 11A10 TC Tin học ƯD 2

17 Chử Minh Hiếu 13/05/2008 11A10 TC Tin học ƯD 2

18 Nguyễn Quang Huy 17/12/2008 11A10 TC Tin học ƯD 2

Mô đun : Tin học ứng dụng Photoshop

1 Đỗ Chi Linh 13/09/2008 11A11 TC Tin học ứng dụng 1

2 Nguyễn Phương Nam 01/11/2007 11A11 TC Tin học ứng dụng 1

Mô đun : Dựng video bằng phần mềm

1 Đào Vũ Mạnh Cường 23/05/2008 A11 TC Tin học ứng dụng 1

2 Vũ Đại Dương 30/07/2008 A11 TC Tin học ứng dụng 1

3 Nguyễn Hải Đăng 18/06/2008 A11 TC Tin học ứng dụng 1

4 Đỗ Huy Hoàng 20/10/2008 A11 TC Tin học ứng dụng 1

5 Nguyễn Minh Huyền 22/06/2008 A11 TC Tin học ứng dụng 1

6 Nguyễn Đức Long 24/09/2008 A11 TC Tin học ứng dụng 1

7 Hoàng Duy Xuân 04/06/2008 A11 TC Tin học ứng dụng 1

8 Mai Quang Duy 22/09/2008 A10 TC Tin học ứng dụng 2

9 Ngô Quang Hải 06/11/2008 A10 TC Tin học ứng dụng 2

10 Chử Minh Hiếu 13/05/2008 A10 TC Tin học ứng dụng 2

11 Trần Khắc Duy Khương 02/05/2008 A10 TC Tin học ứng dụng 2

12 Đỗ Hồng Sơn 11/01/2008 A10 TC Tin học ứng dụng 2

13 Hoàng Thị Thảo 01/11/2008 A10 TC Tin học ứng dụng 2

Môn học: Tiếng anh chuyên ngành

1 Nguyễn Yến Nhi 10/04/2008 11A12 TC Đồ họa 1

2 Hoàng Thị Thảo 01/11/2008 11A10 TC Tin học ƯD 2

3 Nguyễn Duy Bảo 13/01/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

4 Nguyễn Văn Thành 06/09/2008 A3 TC Nhà hàng KS 1

5 Lê Bảo Châu 31/07/2008 A4 TC Nhà hàng KS 2

6 Đinh Thị Tuyết Lan 09/07/2008 A4 TC Nhà hàng KS 2

7 Đào Hữu Thái 18/09/2008 A4 TC Nhà hàng KS 2

Mô đun: Tin ứng dụng Autocad 2D cơ bản

1 Dương Phương Anh 08/11/2007 11A12 TC Đồ họa 1

2 Nguyễn Quỳnh Trâm 30/04/2008 11A12 TC Đồ họa 1

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 25/07/2008 11A9 TC Đồ họa 2

4 Nguyễn Phi Long 08/08/2008 11A9 TC Đồ họa 2

Mô đun :  Thiết kế đồ họa - ADOBE ILLUSTRATOR cơ bản

1 Nguyễn Ngọc Thủy Linh 08/09/2008 A9 TC TK đồ họa 2

Mô đun : Biên tập và chỉnh sửa video

1 Trần Thị Bích Liên 22/12/2008 A9 TC Đồ họa 2

2 Trần Gia Nhi 20/08/2008 A9 TC Đồ họa 2

3 Nguyễn Hương Ly 21/12/2006 A9 TC Đồ họa 2

4 Nguyễn Yến Nhi 10/04/2008 A12 TC Đồ họa 1

Mô đun : Thiết kế web

1 Nguyễn Tuệ An 09/12/2008 A12 TC Đồ họa 1



2 Nguyễn Mạnh Dũng 20/08/2008 A12 TC Đồ họa 1

3 Đỗ Xuân Hùng 01/12/2008 A12 TC Đồ họa 1

4 Nguyễn Thảo My 24/10/2008 A12 TC Đồ họa 1

5 Nguyễn Yến Nhi 10/04/2008 A12 TC Đồ họa 1

6 Vũ Hà Ninh 10/05/2008 A12 TC Đồ họa 1

7 Phùng Ngọc Thảo 21/04/2008 A12 TC Đồ họa 1

8 Đinh Huyền Trang 04/07/2008 A12 TC Đồ họa 1

9 Đoàn Bảo Trang 01/07/2008 A12 TC Đồ họa 1

10 Đinh Thủy Trang 04/07/2008 A12 TC Đồ họa 1

11 Nguyễn Quỳnh Trâm 30/04/2008 A12 TC Đồ họa 1

12 Ngô Xuân Nhật Anh 26/08/2008 A9 TC Đồ họa 2

13 Nguyễn Việt Anh 30/10/2008 A9 TC Đồ họa 2

14 Trần Tuấn Anh 29/10/2008 A9 TC Đồ họa 2

15 Nguyễn Hải Đăng 13/08/2008 A9 TC Đồ họa 2

16 Nguyễn Minh Đức 11/01/2008 A9 TC Đồ họa 2

17 Phạm Anh Đức 02/05/2008 A9 TC Đồ họa 2

18 Nguyễn Phi Long 08/08/2008 A9 TC Đồ họa 2

19 Lương Thành Lộc 13/11/2008 A9 TC Đồ họa 2

20 Trần Gia Nhi 20/08/2008 A9 TC Đồ họa 2

21 Nguyễn Xuân Thưởng 16/10/2008 A9 TC Đồ họa 2

22 Nguyễn Đức Trọng 29/06/2008 A9 TC Đồ họa 2

Môn học: Marketing du lịch

1 Nguyễn Anh Thư 09/10/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

2 Tạ Minh Xuân 29/05/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

3 Nguyễn Ngọc Bảo 17/05/2007 11A3 TC Nhà hàng KS 1

4 Nguyễn Mai Anh 25/01/2008 11A4 TC Nhà hàng KS 2

5 Vũ Hà Anh 16/11/2008 11A4 TC Nhà hàng KS 2

6 Nguyễn Đức Hưng 13/02/2008 11A4 TC Nhà hàng KS 2

7 Cao Thái Sơn 18/10/2008 11A4 TC Nhà hàng KS 2

8 Nguyễn Phương Uyên 04/04/2008 11A4 TC Nhà hàng KS 2

9 Trần Quang Vinh 26/02/2008 11A8 TC Nhà hàng KS 2

Mô đun: Nghiệp vụ lễ tân

1 Nguyễn Đức Hùng 30/06/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

2 Ngô Thị Hương 30/07/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

3 Hoàng Tuấn Nghĩa 08/12/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

4 Nguyễn Đình Thắng 12/01/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

5 Tạ Minh Xuân 29/05/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

Môn học: Thương phẩm và an toàn thực phẩm

1 Nguyễn Đức Hùng 30/06/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

2 Nguyễn Đức Minh 19/09/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

3 Phạm Đăng Minh 24/04/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

4 Hoàng Tuấn Nghĩa 08/12/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

5 Nguyễn Anh Quân 22/05/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1



6 Nguyễn Anh Thư 09/10/2008 11A3 TC Nhà hàng KS 1

Môn học: Xây dựng thực đơn

1 Nguyễn Ngọc Anh 07/09/2008 11A4 TC Nhà hàng KS 2

2 Lê Vũ Minh Đức 22/08/2008 11A4 TC Nhà hàng KS 2

3 Ngô Đức Long 13/11/2008 11A8 TC Nhà hàng KS 2

Mô đun: Kế toán doanh nghiệp 1

1 Trần Thị Thùy Dương 19/11/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

2 Trần Thị Diệu Linh 30/12/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

3 Trần Đình Mạnh 03/08/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

4 Nguyễn Thảo My 13/03/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

5 Trần Thị Thu Nga 28/09/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

6 Nguyễn Hồng Ngọc 10/08/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

7 Đỗ Huyền Phương 18/06/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

8 Nguyễn Minh Trang 27/10/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

9 Nguyễn Thị Giản Đơn 11/07/2008 11A7 TC KT doanh nghiệp

10 Vũ Thúy Hiền 20/11/2008 11A7 TC KT doanh nghiệp

Mô đun: Kế toán doanh nghiệp 2

1 Vũ Khánh Linh 07/04/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

2 Trần Đình Mạnh 03/08/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

3 Trần Thị Thu Nga 28/09/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

4 Đỗ Huyền Phương 18/06/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

5 Trần Thị Như Quỳnh 19/01/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

6 Nguyễn Minh Trang 27/10/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

7 Vũ Thúy Hiền 20/11/2008 11A7 TC KT doanh nghiệp

Mô đun: Kế toán tài chính công

1 Đỗ Huyền Phương 18/06/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

2 Nguyễn Minh Trang 27/10/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

Mô đun: Kế toán Thương mại dịch vụ

1 Trần Thị Diệu Linh 30/12/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

2 Trần Đình Mạnh 03/08/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

3 Đỗ Huyền Phương 18/06/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

4 Đỗ Thị Tường Vi 23/10/2008 11A10 TC KT doanh nghiệp

Mô đun: Kế toán quản trị

1 Phạm Ngọc Hà 15/10/2008 A10 TC KT doanh nghiệp

2 Ngô Phương Linh 30/12/2008 A10 TC KT doanh nghiệp

3 Vũ Khánh Linh 07/04/2008 A10 TC KT doanh nghiệp

4 Trần Đình Mạnh 03/08/2008 A10 TC KT doanh nghiệp

5 Trần Thị Thu Nga 28/09/2008 A10 TC KT doanh nghiệp

Mô đun: Kỹ thuật hàn cơ bản

1 Lê Đức Hải Lâm 16/09/2008 11A7 TC CN ô tô 2

Mô đun : Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng

1 Nguyễn Viết Huy 01/11/2008 11A2 TC CN ô tô 1 

2 Lê Đức Hải Lâm 16/09/2008 11A7 TC CN ô tô 2



Mô đun : BDSC trang bị điện ô tô

1 Trương Đăng Nam 15/10/2008 11A2 TC CN ô tô 1

Mô đun: BD,SC trang bị điện ô tô

1 Hoàng Gia Bảo 06/07/2008 A7 TC CN ô tô 2

Mô đun: BD,SC hệ thống truyền lực

1 Hoàng Gia Bảo 06/07/2008 A7 TC CN ô tô 2

Mô đun : Trang bị điện - Khí cụ điện

1 Đặng Bá Huy 13/08/2008 11A6 TC CNKTĐK Tự động

2 Lê Quốc Huy 05/03/2008 11A6 TC CNKTĐK Tự động

3 Nghiêm Duy Khanh 22/11/2008 11A6 TC CNKTĐK Tự động

4 Nguyễn Anh Tiền 02/11/2008 11A6 TC CNKTĐK Tự động

Mô đun : Kỹ thuật cảm biến

1 Nguyễn Trọng Dũng 20/06/2008 11A6 TC CNKT ĐK Tự động

Mô đun : Cơ khí cơ bản

1 Đào Đức Anh 03/08/2008 11A6 TCKT LĐĐ&ĐK trong CN

2 Nguyễn Dương Anh 08/07/2008 11A6 TCKT LĐĐ&ĐK trong CN

3 Tạ Đình Hưng 02/12/2008 11A6 TCKT LĐĐ&ĐK trong CN

4 Nguyễn Nam Khánh 02/12/2008 11A6 TCKT LĐĐ&ĐK trong CN

5 Nguyễn Viết Đức Sơn 25/10/2008 11A6 TCKT LĐĐ&ĐK trong CN

6 Nguyễn Hữu Hưng 05/05/2008 11A7 TCKT LĐĐ&ĐK trong CN

7 Nguyễn Trọng Dũng 20/06/2008 A6 TC CNKT ĐK Tự động

Mô đun : Lắp đặt và vận hành HT cung cấp điện

1 Nguyễn Viết Đức Sơn 25/10/2008 A6  TC KT LĐ Điện và ĐK trong CN

Mô đun : Trang bị điện - Khí cụ điện

1 Tạ Minh Hoàng 15/11/2008 A6 TC KT LĐ Điện và ĐK trong CN

Môn học: Thiết kế sp nội thất

1 Nguyễn Thu Phương 06/06/2008 A9 TC TK nội thất

TS. Đào Việt Hà TS. Vũ Thị Hoài Ân Dương Thị Liên

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025
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